
TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

TỔNG TOÀN TỈNH 5,996 24,946

I HUYỆN TRIỆU SƠN 166 663

1 Xã Triệu Thành 6 26

Thôn Châu Thành 3 12 Đồi Eo Mây

Thôn Sơn Hương 1 4 Đồi Trăng Thu

Thôn Sơn Trung 2 10 Đồi Trăng Thu

2 Xã Thọ Sơn 7 25

Thôn 1 3 12 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 6 4 13 Nhà Văn hóa thôn

3 Thị trấn Nƣa 9 30

Thôn 6 9 30 Trường THCS Thị trấn

4 Xã Thọ Bình 39 147

Thôn 3 18 62 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 5 21 85 Nhà Văn hóa thôn

5 Xã Bình Sơn 72 304

Thôn Cây Xe 16 64 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Bồn Dồn 25 115 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Thoi 31 125 Nhà Văn hóa thôn

6 Xã Hợp Tiến 33 131

Thôn 4 18 75 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 5 15 56 Nhà Văn hóa thôn

Phụ lục 7: THỐNG KÊ DÂN CƢ SINH SỐNG Ở KHU VỰC CÓ NGUY CƠ XẢY RA SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

II HUYỆN NHƢ THANH 206 852

1 Xã Cán Khê 151 611

Thôn 1 6 30 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 2 6 24 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 3 2 7 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 4 2 6 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 6 3 10 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 7 3 15 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 8 4 11 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 11 2 8 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 12 4 15 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Mó 1 35 155 Trường Mầm non khu Lẻ

Thôn Mó 2 34 147 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bản Đông 23 86 Trường cấp 2

Thôn Bản Chanh 27 97 Nhà văn hóa thôn

2 Xã Phƣợng Nghi 16 72

Bái Đa 2 3 12 Nhà Văn hóa thôn

Bã Hưng 2 10 Nhà Văn hóa thôn

Đồng Tâm 11 50 Nhà Văn hóa thôn

3 Xã Hải Long 7 30

Thôn Vĩnh Lợi 4 19 Nhà văn hóa thôn

Thôn Hải Xuân 1 4 Nhà văn hóa thôn

Thôn Tân Long 2 7 Nhà văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

4 Xã Xuân Khang 9 43

Thôn Đồng Mưa 1 6 Hội trường thôn

Thôn Xuân Hòa 3 12 Hội trường thôn

Thôn Xuân Lộc 5 25 Hội trường thôn

5 Xã Xuân Thái 12 54

Quảng Đại 2 9 Hội trường thôn

Làng Lúng 6 29 Hội trường thôn

Cây Nghia 2 8 Hội trường thôn

Đồng Lườn 2 8 Hội trường thôn

6 Xã Thanh Tân 2 5

Tân Quang 2 5 Nhà văn hóa thôn

7 Xã Mậu Lâm 9 37

Cầu Hồ 4 14 Nhà văn hóa thôn

Đồng Xuân 4 18 Nhà văn hóa thôn

Yên Thọ 1 5 Nhà văn hóa thôn

III HUYỆN CẨM THỦY 221 904

1 Xã Cẩm Thạch 21 85

Thôn Chén 15 53 Nhà văn hóa thôn

Thôn Đông 6 32 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

2 Thị trấn Phong Sơn 76 292

Tổ dân phố Tân An 57 229 Nhà văn hóa thôn 

Tổ dân phố Đại Quang 11 29 Nhà Văn hóa tổ dân phố 

Thôn Trường Sơn 5 21 Nhà văn hóa thôn 
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Ngọc Sơn 3 13 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Cẩm Giang 24 108

Thôn Sun 8 38 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Thôn Bến 3 16 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Thôn Gầm 1 4 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Thôn Khuên 4 15 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Thôn Đồn 3 10 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Thôn Vọng 5 25 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

4 Xã Cẩm Tú 16 74

Thôn Thái Nguyên 3 14 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Thôn Ngọc Liên 13 60 Trụ sở UBND 

5 Xã Cẩm Quý 18 72

Thôn Vóng 9 35 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Thôn Sống 9 37 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

6 Xã Cẩm Ngọc 17 79

Làng Kìm 11 52 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Làng Song 6 27 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

7 Xã Cẩm Vân 33 130

Tiên Lãng 17 70 Nhà Văn hóa thôn 

Tường Yên 1 5 Nhà người thân có nhà ở kiên cố

Quan Bằng 15 55 Nhà Văn hóa thôn 

8 Xã Cẩm Thành 16 64 Nhà Văn hóa thôn 

IV HUYỆN THỌ XUÂN 255 1,001
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Xã Thọ Xƣơng 132 547

Thôn 7 107 452 Trường THCS xã Thọ Xương

Thôn 8 25 95 Trường THCS xã Thọ Xương

2 Xã Xuân Phú 72 246

Thôn Bàn Lai 7 26 NVH Thôn Bàn Lai

Thôn Đồng Luồng 10 46 NVH Thôn Đồng Luồng

Thôn Ba Ngọc 15 45 NVH Thôn Ba Ngọc

Thôn Cửa Trát 1 2 NVH Thôn Cửa Trát

Thôn Làng Sung 5 23 NVH Thôn Làng Sung

Thôn Hố Dăm 3 9 NVH Thôn Hố Dăm

Thôn Làng Bài 15 45 Nhà văn hóa thôn

Thôn Làng Pheo 16 50 Nhà văn hóa thôn

3 Thị trấn Sao Vàng 10 42

Khu Phố 7 5 19 NVH khu 7

Khu Phố 9 5 23 NVH khu 9

4 Xã Xuân Thiên 41 166

Thôn Hiệp Lực 41 166 Nhà Văn hóa thôn Hiệp Lực

V HUYỆN NHƢ XUÂN 159 675

1 Xã Thanh Phong 11 48

Thôn Xuân Phong 5 18 Nhà văn hóa thôn

Thôn Tân Phong 2 7 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quang Hùng 4 23 Nhà văn hóa thôn

2 Xã Thanh Hòa 1 4
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Tân Thành 1 4 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Thanh Xuân 6 17

Thôn Thanh Xuân 3 14 Nhà văn hóa thôn

Thôn Đồng Phống 3 3 Nhà văn hóa thôn

4 Xã Bình Lƣơng 22 104

Quang Trung 20 95 Nhà văn hóa thôn

Làng Sao 1 5 Nhà văn hóa thôn

Làng Gió 1 4 Nhà văn hóa thôn

5 Xã Hóa Quỳ 26 110

Thịnh Lạc 3 15 Hội trường thôn

Liên Hiệp 6 29 Hội trường thôn

Tân Thịnh 7 27 Hội trường thôn

Đồng Xuân 5 17 UBND xã

Xuân Thành 5 22 UBND xã

6 Xã Cát Vân 13 55

Thôn Vân Hòa 4 13 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vân Bình 7 32 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vân Thành 2 10 Nhà văn hóa thôn

7 Thị trấn Yên Cát 61 247

Quế Phú 4 17 Nhà văn hóa 

Phú Quế 4 15 Nhà văn hóa 

Thấng Sơn 4 16 Nhà văn hóa 

Trung Thành 3 12 Nhà văn hóa 
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Xuân Chính 8 30 Nhà văn hóa 

Yên Thắng 7 30 Nhà văn hóa 

Xuân Thịnh 3 15 Nhà văn hóa 

Mỹ Ré 10 46 Nhà văn hóa 

Thăng Bình 6 27 Nhà văn hóa 

Lúng 4 12 Nhà văn hóa 

Cát Tiến 8 27 Nhà văn hóa 

8 Xã Xuân Bình 6 29

Thôn Mít 3 12 Nhà văn hóa thôn

Thôn Xuân Hợp 3 17 Nhà văn hóa thôn

9 Xã Bãi Trành 13 61

Thôn 6 8 38 Nhà văn hóa thôn

Thôn Me 5 23 Nhà văn hóa thôn

VI HUYỆN THƢỜNG XUÂN 689 2,901

1 Xã Ngọc Phụng 30 156

Thôn Xuân Thành 11 55 Nhà văn hóa thôn

Thôn Phú Vinh 19 101 Nhà văn hóa thôn

2 Xã Xuân Lộc 32 138

Thôn Pà Cầu 3 9 Nhà văn hóa thôn

Thôn Chiềng 5 20 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vành 4 18 Nhà văn hóa thôn

Thôn Cộc 6 24 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quẻ 14 67 Nhà văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

3 Thị Trấn 32 159

KP Trung Chính 11 52 Nhà văn hóa

KP Thanh Xuân 5 50 Nhà văn hóa

KP Tiến Sơn 1 12 42 Nhà văn hóa

KP Xuân Quang 3 11 Nhà văn hóa

KP Xuân Minh 1 4 Nhà văn hóa

4 Xã Luận Khê 171 737

Thôn Ngọc Trà 40 184 Trường MN khu lẻ Ngọc Trà

Thôn Mơ Thắm 19 76 Nhà văn hóa thôn Mơ

Thôn Yên Mỹ 8 31 Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ

Thôn Hún 48 208 Trường MN khu lẻ Hún

Thôn An Nhân 4 16 Nhà văn hóa thôn An Nhân

Thôn Chiềng 7 26 Nhà văn hóa thôn Chiềng

Thôn Kha 14 63 Trường TH2 khu lẻ Kha

Thôn Buồng 10 45

Thôn Nhàng 8 35 Đồi Cửa Dụ, Đồi Cỏ Muồng

Thôn Hợp Nhất 13 53 Trường MN khu lẻ

5 Xã Xuân Cao 17 79

Thôn Xuân Minh 1 1 7 Nhà văn hóa thôn

Thôn Xuân Minh 2 2 9 Nhà văn hóa thôn

Thôn Xuân Thắng 4 16 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vinh Quang 1 3 Nhà văn hóa thôn

Thôn Thành Tiến 3 14 Nhà văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Quyết Thắng 1 1 5 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quyết Thắng 2 2 8 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quyết Tiến 1 6 Nhà văn hóa thôn

Thôn Trung Nam 2 11 Nhà văn hóa thôn

6 Xã Tân Thành 53 225

Thành Đon 5 16 Hội trường thôn

Thành Lợi 1 4 Hội trường thôn

Thành Lãm 6 24 Hội trường thôn

Thành Thượng 6 26 Hội trường thôn

Thành Lợp 7 35 Hội trường thôn

Thành Nàng 2 5 Hội trường thôn

Thành Sơn 10 45 Hội trường thôn

Thành Lai 5 18 Hội trường thôn

Thành Hạ 11 52 Hội trường thôn

7 Xã Bát Mọt 30 123

Thôn Đục 2 8 Nhà văn hóa

Thôn Vịn 3 12 Nhà văn hóa

Thôn Khẹo 19 79 Nhà văn hóa

Thôn Cạn 2 6 Nhà văn hóa

Thôn Dưn 1 3 Nhà văn hóa

Thôn Phống 2 11 Nhà văn hóa

Thôn Chiềng 1 4 Nhà văn hóa

8 Xã Xuân Lẹ 28 108
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Chẻ Dài 9 35 Nhà văn hóa

Thôn Bọng Nàng 12 50 Nhà văn hóa

Thôn Lẹ Tà 4 13 Nhà văn hóa

Thôn Liên Sơn 2 7 Nhà văn hóa

Thôn Xuân Sơn 1 3 Nhà văn hóa

9 Xã Yên Nhân 93 313

Thôn Khong 10 43 Hội trường thôn

Thôn Mỵ 37 86 Hội trường thôn

Thôn Na Nghịu 12 53 Hội trường thôn

Thôn Chiềng 20 74 Hội trường thôn

Thôn Mỏ 8 33 Hội trường thôn

Thôn Lửa 6 24 Hội trường thôn

10 Xã Luận Thành 69 284

Thôn Thành Thắng 10 38 Hội trường thôn

Thôn Tiến Hưng 2 31 123 Hội trường thôn

Thôn Liên Thành 12 51 Hội trường thôn

Thôn Cao Tiến 14 61 Hội trường thôn

Thôn Sơn Minh 2 11 Hội trường thôn

11 Xã Xuân Thắng 101 437

Thôn Xương 9 46 Hội trường thôn

Thôn Xem Đót 11 59 Hội trường thôn

Thôn Tân Thọ 26 110 Hội trường thôn

Thôn Tú 14 61 Hội trường thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Én 10 44 Hội trường thôn

Thôn Dín 15 61 Hội trường thôn

Thôn Tân Thắng 16 56 Hội trường thôn

12 Xã Lƣơng Sơn 14 60

Thôn Minh Ngọc 4 26 Nhà văn hóa thôn

Thôn Minh Quang 5 17 Nhà văn hóa thôn

Thôn Trung Thành 1 3 Nhà văn hóa thôn

Thôn Lương Thinh 1 3 Nhà văn hóa thôn

Thôn Ngọc Thượng 3 11 Nhà văn hóa thôn

13 Xã Xuân Chinh 19 82

Thôn Tú Ạc 8 31 Khu trường học, QL45-QL48

Thôn Giang 3 14 Nhà văn hóa

Thôn Hành 6 28 Nhà văn hóa thôn

Thôn Chinh 2 9 Hộ gia đình trong thôn

VII HUYỆN BÁ THƢỚC 449 1,909

1 Thị trấn Cành Nàng 4 20

Khu phố Chu 1 7 Nhà Văn Hóa Thôn

Khu phố Nú 1 4 Nhà Văn Hóa Thôn

Phố 1 Lâm Xa 2 9 Trường tiểu học Lâm Xa

2 Xã Cổ Lũng 25 94

Thôn Khuyn 3 11 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Ấm Hiêu 2 8 Hộ gia đình trong thôn

Thôn La Ca 18 65 Trường Mầm Non
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Lác 1 6 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Tến Mới 1 4 Hộ gia đình trong thôn

3 Xã Hạ Trung 18 80

Thôn Khiêng 7 34 Hội trường thôn

Thôn Cò Mu 11 46 Hội trường thôn

4 Xã Kỳ Tân 15 64

Thôn Buốc 2 13 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Khà 7 23 Hội trường thôn

Thôn Pặt 6 28 Hội trường thôn

5 Xã Lũng Cao 205 876

Thôn Cao 48 220 Nhà văn hóa thôn

Thôn Trình 58 257 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bố 41 166 Nhà văn hóa thôn

Thôn Hin 21 80 Nhà văn hóa thôn

Thôn Nủa 30 125 nhà văn hóa thôn

Thôn Pốn Thanh Công 2 7 Trường cấp 1

Thôn Bá 5 21 Hộ gia đình trong thôn

6 Xã Lũng Niêm 37 148

Thôn Bồng 7 31 Nhà văn hóa thôn

Thôn Niêm Thành 25 104 Nhà văn hóa thôn

Thôn Lặn Ngoài 5 13 Nhà văn hóa thôn

7 Xã Lƣơng Trung 1 3

Thôn Chòm Thái 1 3 Nhà văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

8 Xã Thành Sơn 94 414

Nông Công 4 12 Nhà văn hóa thôn

Thôn Báng 33 147 Trường Mầm non

Kho Mường 25 98 Nhà văn hóa thôn

Pù Luông 5 23 Nhà văn hóa thôn

Pà Ban 11 60 Nhà văn hóa thôn

Eo Kén 16 74 Nhà văn hóa thôn

9 Xã Lƣơng Ngoại 18 83

Thôn Ngọc Sinh 2 7 Nhà văn hóa thôn

Thôn Dần Long 6 31 Nhà văn hóa thôn

Thôn Công 10 45 Nhà văn hóa thôn

10 Xã Thiết Kế 2 7

Thôn Luồng 1 4 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Khung 1 3 Nhà Văn hóa thôn

11 Xã Thiết Ống 15 54

Đồng Tâm 2 7 23 Nhà văn hóa thôn

Quyết Thắng 3 10 Nhà văn hóa thôn

Thôn Đô 5 21 Nhà văn hóa thôn

12 Xã Điền Quang 2 12

Thôn Muốn 2 12 Trường Mầm non

13 Xã Lƣơng Nội 13 54

Thôn Đòn 3 11 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Ben 5 16 Hộ gia đình trong thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Khai 4 22 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Chông 1 5 Hộ gia đình trong thôn

VIII HUYỆN QUAN HÓA 632 2,841

1 Xã Phú Xuân 194 898

Bản Éo 8 42 Hộ gia đình trong bản

Bản Thu Đông 2 10 Hộ gia đình trong bản

Bản Tân Sơn 10 48 Hộ gia đình trong bản

Bản Pan 16 77 Hộ gia đình trong bản

Bản Bá 51 230 Hộ gia đình trong bản

Bản Mỏ 36 176 Hộ gia đình trong bản

Bản Phé 35 158 Hộ gia đình trong bản

Bản Mí 36 157 Hộ gia đình trong bản

2 Xã Phú Lệ 53 236

Bản Hang 10 44 Hộ gia đình trong bản

Bản Đuốm 12 53 Hộ gia đình trong bản

Bản Tân Phúc 6 28 Hộ gia đình trong bản

Bản Sại 25 111 Hộ gia đình trong bản

3 Xã Phú Sơn 30 135

Bản Chiềng 10 43 Hộ gia đình trong bản

Bản Ôn 5 26 Hộ gia đình trong bản

Bản Khoa 7 33 Hộ gia đình trong bản

Bản Tai Giác 7 29 Hộ gia đình trong bản

Bản Suối Tôn 1 4 Hộ gia đình trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

4 Xã Trung Thành 126 558

Bản Tang 57 249 Hộ gia đình trong bản

Bản Sậy 41 194 Hộ gia đình trong bản

Bản Tiến Thắng 1 6 Hộ gia đình trong bản

Bản Cá 12 51 Hộ gia đình trong bản

Bản Tân Lập 6 19 Hộ gia đình trong bản

Bản Chiềng 8 37 Hộ gia đình trong bản

Bản Phai 1 2 Hộ gia đình trong bản

5 Xã Trung Sơn 44 181

Bản Chiềng 32 135 Hộ gia đình trong bản

Bản Bó 3 12 Hộ gia đình trong bản

Bản Co Me 7 25 Hộ gia đình trong bản

Bản Pạo 2 9 Hộ gia đình trong bản

6 Xã Nam Xuân 8 37

Bản Bút 5 23 Hộ gia đình trong bản

Bản Khuông 3 14 Hộ gia đình trong bản

7 Xã Nam Tiến 65 310

Bản Ken 6 24 Hộ gia đình trong bản

Bản Lếp 3 13 Hộ gia đình trong bản

Bản Phố Mới 16 67 Hộ gia đình trong bản

Bản Ngà 9 38 Hộ gia đình trong bản

Bản Khang 11 55 Hộ gia đình trong bản

Bản Cua 6 39 Hộ gia đình trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Bản Cụm 3 14 Hộ gia đình trong bản

Bản Cốc 7 41 Hộ gia đình trong bản

Bản Cốc 3 4 19 Hộ gia đình trong bản

8 Xã Nam Động 80 349

Bản Chiềng 34 144 Hộ gia đình trong bản

Bản Lỡ 33 152 Hộ gia đình trong bản

Bản Khương Làng 6 23 Hộ gia đình trong bản

Bản Bâu 7 30 Hộ gia đình trong bản

9 Xã Thiên Phủ 19 87

Bản Lớt Dồi 3 15 Hộ gia đình trong bản

Bản Chong 7 29 Hộ gia đình trong bản

Bản Sắng 5 25 Hộ gia đình trong bản

Bản Sài 1 5 Hộ gia đình trong bản

Bản Dôi 3 13 Hộ gia đình trong bản

10 Xã Hiền Chung 13 50

Bản Pheo 7 28 Hộ gia đình trong bản

Bản Chại 6 22 Hộ gia đình trong bản

IX HUYỆN THẠCH THÀNH 225 926

1 Xã Thạch Lâm 38 187

Thôn Biện 10 48 Các hộ ở vị trí an toàn

Thôn Đồi 2 10 Các hộ ở vị trí an toàn

Thôn Nghéo 5 18 Các hộ ở vị trí an toàn

Thôn Nội Thành 12 66 Các hộ ở vị trí an toàn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Đăng Thượng 9 45 Các hộ ở vị trí an toàn

2 Xã Thành Yên 36 127

Thôn Yên Sơn 2 9 33 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Đồng Thành 12 44 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Thành Trung 4 10 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Thành Tân 5 17 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Yên Sơn 1 6 23 Nhà Văn hoá thôn

3 Xã Thạch Cẩm 23 103

Thôn Cẩm Lợi 1 3 15 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Thạch Yến 5 23 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Thạch Môn 13 57 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Đồng Tiến 2 8 Nhà Văn hoá thôn

4 Xã Thành Minh 16 72

Thôn Mục Long 5 18 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Luông 11 54 Nhà Văn hoá thôn

5 TT Kim Tân 23 89

Thôn  Lâm Thành 6 25  Nhà văn hoá thôn 

Thôn 1 Tân Sơn 17 64  Nhà văn hoá thôn  

6 Xã Thành Công 10 40

Thôn Đồng Hội 5 20 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bông Bụt 1 4 Nhà văn hóa thôn

Thôn Đồng Chư 4 16 Nhà văn hóa thôn

7 Thành Trực 63 237
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Ngọc Nước 22 75 Nhà văn hoá thôn

Thôn Định Thành 20 78 Nhà văn hoá thôn

Thôn Chính Thành 16 64 Nhà văn hoá thôn

Thôn Xuân Thành 5 20 Nhà văn hoá thôn

8 Thạch Quảng 3 10

Quảng Giang 3 10 Nhà văn hóa thôn

9 Thạch Tƣợng 13 61

Tượng Sơn 5 25 Nhà văn hóa, trường Mầm non

Tượng Liên 8 36 Các hộ lân cận

X HUYỆN MƢỜNG LÁT 570 2,857

1 Xã Mƣờng Chanh 10 43

Bản Ngố 2 7 Khu vực an toàn trong bản

Bản Cang 3 12 Trạm y tế xã

Bản Lách 2 12 Khu vực an toàn trong bản

Bản Piềng Tặt 3 12 Khu vực an toàn trong bản

2 Xã Quang Chiểu 23 108

Bản Pù Đứa 17 86 Khu vực an toàn trong bản

Bản Xim 3 12 Khu tái định cư mới

Bản Qua 3 10 Khu tái định cư mới

3 Xã Tam Chung 24 129

Bản Lát 1 2 Nhà văn hóa xã

Bản Suối Phái 3 14 Trường Tiểu học

Bản Suối Lóng 20 113 Trường Tiểu học
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

4 Thị trấn Mƣờng Lát 61 274

Khu phố Buốn 1 5 Xen ghép các hộ an toàn trong bản

Khu phố Chiên Pục 3 22 Nhà văn hóa, trường tiểu học

Khu phố Tén Tắn 30 139 Nhà văn hóa, trường tiểu học

Khu phố Na Khà 9 33 Nhà văn hóa, trường tiểu học

Khu 1 5 20 Nhà văn hóa, trường tiểu học

Khu phố Đoàn Kết 2 8 Nhà văn hóa, trường tiểu học

Khu 2 4 19 Nhà văn hóa, trường tiểu học

Khu phố Chiềng Cồng 7 28 Nhà văn hóa, trường tiểu học

5 Xã Pù Nhi 24 109

Bản Đông Ban 1 4 Nhà văn hóa bản

Bản Hạ Sơn 4 16 Nhà văn hóa bản

Bản Na Tao 3 10 Nhà văn hóa bản

Bản Cá Tớp 3 19 Nhà văn hóa bản

Bả Pù Ngùa 12 57 Nhà văn hóa bản

Bản Pù Quăn 1 3 Nhà văn hóa bản

6 Xã Nhi Sơn 76 347

Lốc Há 1 4 Trường Mầm non

Bản Cặt 22 102 Trường Mầm non

Pá Hộc 14 60  Nhà Văn hóa bản

Bản Chim 8 29 Trường THCS Nhi Sơn

Kéo Hượn 23 103 Trường Tiểu học trong bản

Kéo Té 8 49 Trường Tiểu học trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

7 Xã Trung Lý 207 1,003

Bản Táo 27 105 Nhà văn hóa

Bản Khằm II 7 42 Nhà văn hóa

Bản Pá Quăn 7 30 Nhà văn hóa

Bản Co Cài 2 9 Trạm y tế

Bản Tà Cóm 5 26 Trường mầm non

Bản Cánh Cộng 6 25 Khu vực an toàn trong bản

Bản Cá Giáng 3 17 Khu vực an toàn trong bản

Bản Lìn 41 185 Trường mầm non

Bản Pá Bùa 7 36 Nhà văn hóa

Bản Ma Hác 39 215 Nhà văn hóa, trường Mầm non

Bản Tung 63 313 Nhà văn hóa

8 Xã Mƣờng Lý 145 844

Bản Mau 1 2 Trường Tiểu học

Bản Kít 4 20 Nhà văn hóa

Bản Tài Chánh 4 20 Nhà văn hóa

Bản Nàng 1 2 10 Nhà văn hóa

Bản Xa Lung 24 136 Trường Tiểu học

Bản Xì Lồ 20 99 Trường Tiểu học

Bản Ún 49 287 Trưởng Tiểu học

Bản Trung Thắng 30 202 Trường Tiểu học

Bản Sài Khao 11 68 Trường Tiểu học

XI HUYỆN QUAN SƠN 614 2,635
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Xã Na Mèo 48 156

Bản Cha Khót 5 20 Khu vực an toàn trong bản

Bản Km 83 12 15 Khu vực an toàn trong bản

Bản Na Mèo 13 47 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bo Hiềng 11 45 Khu vực an toàn trong bản

Bản Sộp Huối 7 29 Khu vực an toàn trong bản

2 Xã Mƣờng Mìn 73 338

Bản Chiềng 18 82 Khu vực an toàn trong bản

Bản Luốc Lầu 24 112 Khu vực an toàn trong bản

Bản Yên 23 111 Khu vực an toàn trong bản

Bản Mìn 8 33 Khu vực an toàn trong bản

3 Xã Sơn Thủy 60 258

Bản Xia Nọi 8 43 Khu vực an toàn trong bản

Bản Khà 7 31 Khu vực an toàn trong bản

Bản Muống 14 52 Khu vực an toàn trong bản

Bản Thủy Sơn 31 132 Khu vực an toàn trong bản

4 Xã Sơn Điện 117 496

Bản Tân Sơn 43 200 Khu vực an toàn trong bản

Bản Nhài 10 44 Khu vực an toàn trong bản

Bản Na Nghịu 23 81 Khu vực an toàn trong bản

Bản Xuân Sơn 34 149 Khu vực an toàn trong bản

Bản Na Hồ 7 22 Khu vực an toàn trong bản

5 Xã Tam Thanh 57 295
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Khu Co Hương Bản Ngàm 36 187 Khu vực an toàn trong bản

Bản Na Ấu 4 20 Khu vực an toàn trong bản

Bản Phe 16 84 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bôn 1 4 Khu vực an toàn trong bản

6 Xã Tam Lƣ 53 230

Bản Hát 11 59 Khu vực an toàn trong bản

Bản Tình 8 32 Khu vực an toàn trong bản

Bản Hậu 9 33 Khu vực an toàn trong bản

Bản Muống 3 11 Khu vực an toàn trong bản

Bản Sại 22 95 Khu vực an toàn trong bản

7 Thị trấn Sơn Lƣ 41 188

Khu phố Păng 4 19 Khu vực an toàn trong bản

Khu phố Bon 9 42 Khu vực an toàn trong bản

Khu phố Sỏi 6 33 Khu vực an toàn trong bản

Khu phố Bìn 4 16 Khu vực an toàn trong bản

Khu phố 1 7 33 Khu vực an toàn trong bản

Khu phố 2 5 22 Khu vực an toàn trong bản

Khu phố 6 6 23 Khu vực an toàn trong bản

8 Xã Sơn Hà 20 93

Bản Xum 15 73 Khu vực an toàn trong bản

Bản Lầu 2 9 Khu vực an toàn trong bản

Bản Nà Sắng 1 1 Khu vực an toàn trong bản

Bản Làng 2 10 Khu vực an toàn trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

9 Xã Trung Thƣợng 21 72

Bản Ngàm 3 13 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bách 16 48 Khu vực an toàn trong bản

Bản Máy 2 11 Khu vực an toàn trong bản

10 Xã Trung Tiến 57 246

Bản Cum 2 4 Khu vực an toàn trong bản

Bản Đe 4 23 Khu vực an toàn trong bản

Bản Chè 3 11 Khu vực an toàn trong bản

Bản Pọng 4 14 Khu vực an toàn trong bản

Bản Lốc 35 163 Khu vực an toàn trong bản

Tiểu khu Km22 9 31 Khu vực an toàn trong bản

11 Xã Trung Hạ 14 62

Bản Chiềng Xây 1 5 Khu vực an toàn trong bản

Bản Xầy 3 15 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bá 10 42 Khu vực an toàn trong bản

12 Xã Trung Xuân 53 201

Bản Cạn 5 22 Khu vực an toàn trong bản

Bản La 6 24 Khu vực an toàn trong bản

Bản Mòn 1 2 Khu vực an toàn trong bản

Bản Muỗng 15 54 Khu vực an toàn trong bản

Bản Piềng Phố 2 7 Khu vực an toàn trong bản

Bản Phụn 15 53 Khu vực an toàn trong bản

Bản Phú Nam 9 39 Khu vực an toàn trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

XII HUYỆN LANH CHÁNH 220 935

1 Giao An 9 37

Thôn Bắc Nặm 5 18 Xem ghép các hộ trong thôn

Thôn Ang 3 14 Xem ghép các hộ trong thôn

Thôn Chiềng Nang 1 5 Xem ghép các hộ trong thôn

2 Giao Thiện 10 33

Thôn Khụ 1 7 23 Xem ghép các hộ trong thôn

Thôn Khụ 2 3 10 Xem ghép các hộ trong thôn

3 Lâm phú 21 97

Bản Cháo Pi 7 35 Trường Mầm non 

Bản Đôn 1 5 Nhà ông Inh 

Bản Ngày 3 17 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Buốc 1 4 Trường tiếu học  

Bản Tiến 4 15 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Tiên 5 21 Xem ghép các hộ trong thôn

4 Tam Văn 38 172

Bản Lót 2 9 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Căm 18 83 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản U 5 18 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản cú Tá 13 62 Xem ghép các hộ trong thôn

5 Tân Phúc 6 30

Thôn Sơn Thủy 2 10 Nhà Văn hóa thôn Sơn Thủy

Thôn Tân Thành 2 9 Nhà văn hóa thôn Tân Thành
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Chạc Rạnh 2 11 Nhà văn hóa thôn

6 Trí Nang 41 180

Bản Năng Cát 4 15  Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Hắc 13 62 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản En 8 33 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Cảy 6 30  Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Giàng Vìn 10 40 Xem ghép các hộ trong thôn

7 Yên Khƣơng 13 51

Bản Xắng Hằng 2 7 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Chiềng Nưa 2 8 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Yên Bình 3 6 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Mè 3 13 Xem ghép các hộ trong thôn

Bản Giàng 3 17 Xem ghép các hộ trong thôn

8 Yên Thắng 3 15

Bản Vặn 2 10 Xen ghép các hộ dân

Bản Vần Trong 1 5 Xen ghép các hộ dân

9 Đồng Lƣơng 22 96

Thôn Xuốm Chỏng 6 27 Xen ghép các hộ trong thôn

Thôn Cui 5 19 Xen ghép các hộ trong thôn

Thôn Chiềng Khạt 5 21 Xen ghép các hộ trong thôn

Thôn Thung 1 5 Xen ghép các hộ trong thôn

Thôn Quắc Quên 5 24 Xen ghép các hộ trong thôn

10 Thị Trấn 57 224
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Chiếu Bang 14 53 Xen ghép các hộ dân

Thôn Ảng 3 2 Xen ghép các hộ dân

Thôn Tỉu 4 16 Xen ghép các hộ dân

Thôn Trùng 21 85 Xen ghép các hộ dân

Thôn Chiềng Ban 2 9 46 Xen ghép các hộ dân

Thôn Phống Bàn 6 22 Xen ghép các hộ dân

XIII HUYỆN HÀ TRUNG 928 3,479

1 Hà Bình 60 200

Thôn Nhân Lý 60 200 Nhà thi đấu TDTT huyện

2 Hà Châu 74 249

Ngọc Chuế 1 41 150 Trường học, nhà người thân

Ngọc Chuế 2 33 99 Trường học, nhà người thân

3 Hà Đông 4 17

Kim Sơn 4 17 Công ty Mạnh Phú

4 Hà Vinh 29 136

Tây Vinh 19 101 Nhà thờ Đông Sơn

Đông Vinh 10 35 Nhà văn hóa thôn

5 Hà Lai 7 25

Phú Thọ 4 12 Công sở, Trường học, Trạm y tế xã

Mậu Yên 1 3 13 Công sở, Trường học, Trạm y tế xã

6 Hà Lĩnh 25 157

Thanh Xá 3 20 132 Trường Tiểu học Hà Lĩnh cũ

Thanh Xá 2 5 25 Trường Tiểu học Hà Lĩnh cũ
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

7 Lĩnh Toại 40 139

Thôn Cụ Thôn 28 102 Nhà văn hóa thôn, nhà người thân

Thôn Đại Thắng 12 37 Nhà văn hóa thôn, nhà người thân

8 Hà Ngọc 20 60

Thôn Đồng Vườn 15 45 Trường THCS Hà Ngọc

Thôn Kim Quan Sơn 5 15 Trường THCS Hà Ngọc

9 Hà Sơn 169 670

Hà Hợp 12 45 Nhà văn hóa thôn , Nhà người thân, Trường học

Vĩnh An 30 122 Nhà văn hóa thôn , Nhà người thân, Trường học

Quý Tiến 20 74 Nhà văn hóa thôn , Nhà người thân, Trường học

Chí Phúc 30 123 Nhà văn hóa thôn , Nhà người thân, Trường học

Giang Sơn 9 35 139 Nhà văn hóa thôn , Nhà người thân, Trường học

Giang Sơn 10 36 142 Nhà văn hóa thôn , Nhà người thân, Trường học

Ngọc Sơn 6 25 Nhà văn hóa thôn , Nhà người thân, Trường học

10 Yến Sơn 131 458

Phú Nham 50 195 Công sở xã

Đường Cát 20 60 Trường Tiểu học

Tây Ninh 20 65 Trường Tiểu học

Bình Lâm 27 86 Công sở, Trường THCS

Chuế Cầu 10 35 Nhà văn hóa thôn

Đắc Cốc 4 17 Nhà văn hóa thôn

11 Hà Tiến 310 1,122

Yên Phú 50 160 Nhà văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Cẩm Sơn 120 456 Trụ sở UBND xã

Bái Sậy 25 95 Nhà văn hóa thôn

Hương Đạm 40 148 Nhà văn hóa thôn

Bồng Sơn 75 263 Trụ sở UBND xã, nhà người thân

12 Hà Thái 36 154

Thái Bình 6 25 Nhà văn hóa thôn

Thái Tây 10 41 Nhà văn hóa thôn

Thái Hòa 5 23 Nhà văn hóa thôn

Thái Minh 15 65 Nhà văn hóa thôn

13 Yên Dƣơng 23 92

Trung Tâm 15 60 UBND xã

Cao Lũng 5 20 Nhà văn hóa thôn

Thổ Khối 3 12 Nhà văn hóa thôn

XIV THỊ XÃ BỈM SƠN 175 690

1 Xã Quang Trung 80 340

Thôn 3 50 210 Trường Mầm non xã

Thôn 5 30 130 Trường Mầm non xã

2 Phƣờng Bắc Sơn 35 135 Nhà văn hóa

Khu 2 6 23 Nhà văn hóa

Khu 5 9 37 Nhà văn hóa

Khu 8 5 20 Nhà văn hóa

Khu 12 15 55 Nhà văn hóa

3 Phƣờng Ngọc Trạo 44 169
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Khu phố 3 15 60 Trường học

Khu phố 11 9 28 Trường học

Khu phố 13 15 60 Trường học

Khu phố 14 5 21 Trường học

4 Phƣờng Ba Đình 16 46

Khu phố 2 6 16 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 3 2 6 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 10 8 24 Nhà văn hóa khu phố

XV HUYỆN HẬU LỘC 401 1,311

1 Xã Triệu Lộc 17 93

Thôn Gia Lương 5 34 Xen ghép với nhà người thân

Thôn Sơn Thượng 12 59 Xen ghép với nhà người thân

2 Xã Đại Lộc 149 356

Đại Sơn 18 80 Nhà văn hóa thôn

Phú Lý 95 132 Nhà văn hóa thôn

Y Ngô 36 144 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Đồng Lộc 138 455

Phương Độ 73 283 Trường học, nhà văn hóa 

Phượng Lĩnh 65 172

4 Xã Thành Lộc 80 336

Thành Đông 36 145 Trường THCS

Thành Sơn 26 103 Trường Mầm non

Thành Tây 18 88 Trường Tiểu học
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

5 Xã Cầu Lộc 17 71

Thiều Xá 1 5 20 Người thân trong thôn

Cầu Thôn 12 51 Người thân trong thôn

XVI HUYỆN NGỌC LẶC 42 166

1 Xã Phùng Giáo 12 48

Làng Bằng 3 10 Nhà người thân

Làng Lau 3 15 Nhà người thân

Làng Chầm 6 23 Nhà người thân

2 Xã Ngọc Sơn 8 32

Thôn Linh Sơn 3 10 Nhà văn hóa thôn Linh Sơn

Thôn Thanh Sơn 4 19 Nhà văn hóa thôn Thanh Sơn

Thôn Kim Thủy 1 3 Nhà văn hóa thôn Kim Thủy

3 Xã Vân Am 22 86

Thôn Âm 10 35 Nhà văn hoá thôn Âm

Thôn Mết 4 20 Nhà văn hóa thôn Mết

Thôn Giỏi 2 8 Nhà văn hóa thôn Giỏi

Thôn Cao Sơn 3 12 Nhà văn hóa thôn Cao Sơn

Thôn Khén 3 11 Nhà văn hóa thôn Khén

XVII HUYỆN VĨNH LỘC 44 201

1 Xã Vĩnh Tiến 7 25

Thôn Thổ Phụ 1 1 Nhà văn hóa thôn

Thôn Phú Lĩnh 6 24 Nhà văn hóa thôn

2 Xã Minh Tân 25 126
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ Số khẩu Vị trí di sơ tán đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Đa Bút 25 126 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Vĩnh An 12 50

Thôn 1 8 35 Nhà văn hóa thôn

Thôn 4 4 15 Nhà văn hóa thôn
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